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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THANH TOÁN 

 
 

STT MERCHANT TÊN WEBSITE NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

1.   Công ty Điện lực 
http://cskh.hcmpc.com.vn/ 

  Thanh toán hóa đơn tiền điện 

https://www.vban.vn/ 

2.   Công ty Cấp nước Gia Định 
http://www.capnuocgiadinh.vn/ 

  Thanh toán hóa đơn tiền nước 

https://www.vban.vn/ 

3.   Công ty Cấp nước Tân Hòa https://www.vban.vn/   Thanh toán hóa đơn tiền nước 

4.   Công ty Cấp nước Nhà Bè 
http://www.capnuocnhabe.vn/ 

  Thanh toán hóa đơn tiền nước 

https://www.vban.vn/ 

5. Công ty Cấp nước Trung An https://www.vban.vn/ Thanh toán hóa đơn tiền nước 

6. 
Công ty Cổ phần Phát triển Thể Thao Việt 

Nam (VED) 
  http://cyberpay.vn 

 

Game online 

7.   Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh 
  http://sdh.ou.edu.vn/eduweb/ 

 

Thu hộ học phí 

 

8.   Đại học Kinh tế TP HCM https://payment.ueh.edu.vn/nop

- tien/nop-tien.htm 

 

Thu hộ học phí 

http://cskh.hcmpc.com.vn/
https://www.vban.vn/
http://www.capnuocgiadinh.vn/
https://www.vban.vn/
https://www.vban.vn/
http://www.capnuocnhabe.vn/
https://www.vban.vn/
https://www.vban.vn/
http://cyberpay.vn/
http://sdh.ou.edu.vn/eduweb/
https://payment.ueh.edu.vn/nop-tien/nop-tien.htm
https://payment.ueh.edu.vn/nop-tien/nop-tien.htm
https://payment.ueh.edu.vn/nop-tien/nop-tien.htm
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9. 
  Sở Thông Tin - Truyền Thông Huế 

https://dichvucong.thuathienhue.gov. 

vn/ Dịch vụ công 

10. 
Tập đoàn Home Credit 

Công ty Tài chính FE Credit https://www.vban.vn Cho vay tài chính 

11. Tổ chức thẻ Visa https://www.vban.vn Nạp tiền vào thẻ visa 

12. Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt 

Nam   http://vban.vn Các dịch vụ VNPAY đang cung cấp 

13. 
Công ty CP vé trực tuyến Việt nam – 

Vnticket http://vnticket.vn/ Mua vé máy bay 

14. Truyền hình Cab Việt Nam http://vtvcab.vn Truyền hình Cáp 

15. Công ty CP dịch vụ trực tuyến FPT https://pay.vnexpress.net/ Dịch vụ viễn thông 

16. 

  Công ty TNHH Foody Sài Gòn 

https://foody.vn 
 
Dịch vụ Shipping 

17. Foody App 
 

18. Báo tuổi trẻ http://pay.tuoitre.vn/ Đặt báo online 

19. Công ty CP Du lịch & Dịch vụ Hòn Gai www.hongaitours.com Du lịch 

https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/
https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/
https://www.vban.vn/
https://www.vban.vn/
http://vban.vn/
http://vnticket.vn/
http://vtvcab.vn/
https://foody.vn/
http://pay.tuoitre.vn/
http://www.hongaitours.com/
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20.   Hộ kinh doanh TMT   http://tmtshop.vn  
Điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động 

21. Công ty CP Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ   http://wecan.edu.vn/ Học online 

22. Công ty TNHH TM DV Babymart   http://babymart.vn/ Mẹ và bé 

23. Công ty TNHH TM Posh   http://saigonwineclub.com/  Kinh doanh rượu 

24.   Công ty TNHH Lucero   http://thelucerocompany.com/ Thời trang 

25. Công ty TNHH MTV TM và DV Quang 

Hòa 
  http://quanghoa.vn/ 

 

Thời trang 

26. 
Công ty TNHH Sản xuất TMDV Quang 

Thịnh Phát   http://www.contrailamdep.vn/ Thời trang 

27. 
Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất Vạn 

Hưng Phát   http://www.giaylolem.com/ Giày 

28.   Công ty TNHH Coco Sin   https://www.cocosin.com Thời trang 

29. Công ty CP Niềm Tin Việt Nam Cộng 

Đồng 
  http://billvincent.vn/ 

 
Thời trang nam, nữ; hàng hóa tổng hợp 

30. Công ty TNHH MTV Ahaya Việt Nam   http://ahaya.vn/ Buôn bán đồ dùng gia đình 

http://tmtshop.vn/
http://wecan.edu.vn/
http://babymart.vn/
http://saigonwineclub.com/
http://thelucerocompany.com/
http://quanghoa.vn/
http://www.contrailamdep.vn/
http://www.giaylolem.com/
https://www.cocosin.com/
http://billvincent.vn/
http://ahaya.vn/
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31.   Công ty Cổ phần Thời Trang Jago http://jago.vn/    Thời trang nam 

32. 
 

Công ty TNHH Du Lịch Sinai 
  http://sinaitravel.com.vn/   Dịch vụ tour du lịch 

33. Công ty Cổ phần Đầu tư LBD (HITY)   http://hityfashion.com/   Quần áo thời trang 

34. Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Piticommerce 
  http://pition.vn/   Quần áo thời trang 

35.   Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Số Tô Quà   http://urbox.vn/   Quà tặng điện tử 

36.   Công ty cổ phần Emobi   http://ebuda.vn/   Sức khỏe 

37.   Hộ Kinh Doanh Ân Nguyên http://www.annguyenco.com/ 

http://chamsoc4banh.com/ 
  Dịch vụ quà tặng 

38.   Công ty TNHH Doosy   http://www.homextra.vn   Dịch vụ quà tặng 

39.   Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại và   

Du lịch Xanh 
  http://henkhamchuyengia.net.vn/   Dịch vụ đặt hẹn khám bệnh 

40.   Công ty CP Công nghệ Thông tin Nam Á   http://nama.com.vn   Máy tính, điện thoại, hàng công nghệ 

41.   Công ty TNHH ETTE&CO http://www.tiniboo.com/ Thời trang trẻ em 

42. 
  Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại  

Hồ Trần Nguyễn 
 http:www.sieuthicongcu.com   Kinh doanh công cụ dụng cụ 

http://jago.vn/
http://sinaitravel.com.vn/
http://hityfashion.com/
http://pition.vn/
http://urbox.vn/
http://ebuda.vn/
http://www.annguyenco.com/
http://chamsoc4banh.com/
http://www.homextra.vn/
http://henkhamchuyengia.net.vn/
http://nama.com.vn/
http://www.tiniboo.com/
http://www.sieuthicongcu.com/
http://www.sieuthicongcu.com/
http://www.sieuthicongcu.com/
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43.   Shop Mẹ Múp www.shopmemup.com Mẹ và Bé 

44.   Hộ kinh doanh Big Bang   http://www.bigbang.vn   Thể thao 

45. Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hiệp 

Bình 

 

http://www.eccovietnam.vn 

 

Thời trang 

46.   Công ty TNHH Quốc Tế DFF   http://dff.fit/   Thời trang thể thao 

47.   Công ty TNHH SX TM Mỹ Phẩm Sắc Việt   www.myphamsacviet.com.vn   Mỹ phẩm làm đẹp 

48.   Hộ kinh doanh Hoàng Khanh   www.thoitranghoangkhanh.vn   Thời trang 

49.   CÔNG TY TNHH GLASSDIGITAL   http://ula.vn/ Thời trang, đồ gia dụng 

50. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ KTB 

 

http://giftme.vn/ 

 

Thời trang, đồ dùng cho bé 

51. CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO QUỐC 

TẾ DONEX 
  http://www.donexstore.com/   Thời trang 

52.   Công ty CP Foody   https://www.deliverynow.vn   Thương mại điện tử, giao nhận 

53.   Hộ Kinh Doanh Ulady   http://ulady.vn/   Túi xách, mỹ phẩm, phụ kiện 

http://www.shopmemup.com/
http://www.bigbang.vn/
http://www.eccovietnam.vn/
http://dff.fit/
http://www.myphamsacviet.com.vn/
http://www.thoitranghoangkhanh.vn/
http://ula.vn/
http://giftme.vn/
http://www.donexstore.com/
https://www.deliverynow.vn/
http://ulady.vn/
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54.   Hộ Kinh Doanh Tiến Thọ   http://88mua.com/   mua bán thiết bị, linh kiện điện tử. 

55. 
  Công ty Cổ Phần Ích Gia   http://patyca.com/ 

  Dụng cụ nhà bếp, thực phẩm chức năng 

56.   Hộ kinh doanh Nguyễn Minh Phúc http://magonn.com/ 
 

quần áo thời trang nữ 

57. Công ty TNHH Hải Li http://mitsubishi-cleansui.vn/ Thiết bị máy lọc nước 

58. 
Công ty TNHH DV TM Vận Tải Ngọc 

Bình http://hcmrentcar.com/ Dịch vụ vận tải hành khách 

59. 
 

Hộ kinh doanh Thế Giới Đồ Da 

 

 http://www.thegioidoda.com.vn 
 
Thời trang 

60. Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Sơn Hà 

https://www.japanvip.vn 

https://www.ginza.vn 
 
Điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng 

61.   Cty CP Đầu tư thương mại Hiệp Bình 
  http://www.eccovietnam.vn/ 

  Thời trang 

62.   ĐL Mắt Kinh Thanh Lịch 
  https://matkinhthanhlich.com.vn/ 

  Thời trang 

63.   Công ty TNHH Quốc Tế Haeva    http://www.haeva.vn/ 
 
Mỹ phẩm, sản phẩm tinh dầu thiên nhiên. 

64. Công Ty TNHH TM Dịch Vụ Và Sản Xuất 

Hòa Mỹ 

www.gwens.com.vn 

www.vonzer.com.vn 

Trang phục nội y và trang phục ngủ dành cho nam 

nữ, trẻ em thương hiệu Gwen’s, Vonzer, MeLadies, 

Mson. 

http://88mua.com/
http://patyca.com/
http://magonn.com/
http://mitsubishi-cleansui.vn/
http://hcmrentcar.com/
http://www.thegioidoda.com.vn/
https://www.japanvip.vn/
https://www.ginza.vn/
http://www.eccovietnam.vn/
http://www.haeva.vn/
http://www.gwens.com.vn/
http://www.vonzer.com.vn/
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65.   Công ty Cổ Phần Thế giới Gạo Nước 
http://thegioigaonuoc.com/ 

 
Thực phẩm thiết yếu gạo và nước 

66. 
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Thạch An http://dulichthachan.com/ 
 

Dịch vụ du lịch 

67.   Công Ty TNHH Thực Phẩm Plaza 
   http://thucphamplaza.com 

  Thực phẩm đồ gia dụng 

68.   CÔNG TY CỔ PHẦN VISUNCO 
   http://luminarc.vn/ 

  Đồ gia dụng 

69. 
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Giáo Dục 

Và Kinh Doanh 7s www.7s.com.vn 
  Nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng 

70.   Công ty Cổ Phần Hội Tụ Thông Minh 
  www.smartbeddings.com.vn 

  Nội thất 

71. Công ty TNHH Phần Mềm Thương Mại 

Rồng Việt    https://www.xuanhanh.vn/ 
  Sản phẩm làm đẹp 

72.   Công ty TNHH TM – DV Bách Hùng Cường 
   http://casauhungcuong.com 

  Kinh doanh giày dép 

73. 

  Công ty TNHH Sam Thái 

 http://rideplus.vn/ 

  Sản phẩm thể thao 

74. http://guenergy.com.vn/ 

75.   HKD NGUYỄN MINH PHÚC 
http://magonn.com.vn 

  Thời trang 

http://thegioigaonuoc.com/
http://dulichthachan.com/
http://thucphamplaza.com/
http://luminarc.vn/
http://www.7s.com.vn/
http://www.smartbeddings.com.vn/
https://www.xuanhanh.vn/
http://casauhungcuong.com/
http://rideplus.vn/
http://guenergy.com.vn/
http://magonn.com.vn/
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76.   Công Ty TNHH Hoá Dược Hợp Tác 
 

http://cpcskincare.com.vn 
  Sản phẩm làm đẹp 

77.   Công ty TNHH Dream Games Việt Nam 
 

http://dreamgames.com.vn/ 
  Game 

78.   Công ty CP TM DV Vận Tải Ngọc Bình http://hcmrentcar.com/ 

http://ngocbinhtransport.com/ 
  Cho thuê xe 

79.   Cty TNHH TM DV KT Khai Sang 
https://xedapkhaisang.com/ 

  Xe đạp và phụ tùng 

80.   Công ty TNHH Hoàng Vy Hiếu 
http://www.sieuthikorea.com.vn/ 

  Mỹ phẩm 

81.   Công ty TNHH Quốc tế Quang Huệ 
http://fb-care.com/ 

  Thời trang 

82. CN Phía Nam – Cty CP TM va DV Kho 

Vận Phú Hưng (GOLFSHOP) http://1golfshop.com.vn/ 
  Dụng cụ đánh golf 

83.   Công ty TNHH Nhiếp Ảnh Anh 
http://anhnguyenphotography.com/ 

  Dịch vụ chụp ảnh 

84.   Hộ kinh doanh Quần Áo Trẻ Em 
www.cartersoshkosh.vn 

  Quần áo trẻ em 

85.   Công ty Cổ Phần Matteo International 
http://matteo.vn/ 

  Thời trang 

86.   Hồ Trần Nguyễn   http://www.sieuthicongcu.com/   Công cụ dụng cụ 

http://cpcskincare.com.vn/
http://dreamgames.com.vn/
http://hcmrentcar.com/
http://ngocbinhtransport.com/
https://xedapkhaisang.com/
http://www.sieuthikorea.com.vn/
http://fb-care.com/
http://1golfshop.com.vn/
http://anhnguyenphotography.com/
http://www.cartersoshkosh.vn/
http://matteo.vn/
http://www.sieuthicongcu.com/
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87. Công ty CP phát triển dịch vụ Nhà sạch 

HMC 
  https://www.jupviec.vn/   Dịch vụ giúp việc 

88. Công ty Cổ phần Kinh doanh thực phẩm 

sạch Hải Hòa 
  http://haisanhaihoa.vn/   Thực phẩm nhà hàng 

89.   Công ty TNHH Phương Bình   https://cachphacafengon.com/   Thực phẩm 

90.   Thế Giới Điện Máy Online   http://thegioidienmayonline.com/   Đồ gia dụng 

91. Công ty cổ phần công nghệ TEKO Việt 

Nam 

 

 http://tekshop.vn/ 
  Linh kiện điện tử 

92.   Công ty CP Fado Việt Nam 
 

http://fado.vn  
  Thời trang 

93.   Đại học Kinh Tế TPHCM 
 
https://payment.ueh.edu.vn/ 

  Học phí 

94. 
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (đang xây 

dựng chuẩn) 

 
https://www.vban.vn 

  Viễn thông 

95.   VNPT Hồ Chí Minh 
 
https://www.vban.vn 

  Viễn thông 

96.   CÔNG TY CỔ PHẦN SLIMMER STYLE http://dksansangisy.bizwebvietnam.n 

et/ 
  Thời trang 

97.   Công ty Cổ phần Beemart   https://www.beemart.vn   Dụng cụ làm bánh 

http://www.jupviec.vn/
http://www.jupviec.vn/
http://haisanhaihoa.vn/
https://cachphacafengon.com/
http://thegioidienmayonline.com/
http://tekshop.vn/
http://fado.vn/
https://payment.ueh.edu.vn/
https://www.vban.vn/
https://www.vban.vn/
http://dksansangisy.bizwebvietnam.net/
http://dksansangisy.bizwebvietnam.net/
https://www.beemart.vn/
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98. Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Thiên 

Mộc Phát 
  http://phonesoap.vn/   Linh kiện điện tử 

99. 
 
Hộ Kinh doanh Nguyễn Phạm Hồng Thúy 

  http://hongthuytuixach.vn/   Thời trang 

100.   Công ty TNHH HANSAEYES24 VINA   http://www.yes24.vn/   Thời trang 

101.   Hộ Kinh doanh kết nối Golf   https://linkinggolf.com/   Dụng cụ Golf 

102. Công ty cổ phần công nghệ TEKO Việt 

Nam 
  http://tekshop.vn/ Buôn bán kinh doanh máy tính, phụ kiện, và 

dịch vụ ph ng máy 

103. Công ty CP vé trực tuyến Việt nam – 

Vnticket 
  http://vnticket.vn/   Mua vé máy bay 

104.   Công ty TNHH Thương mại điện tử Việt Tú   http://bigshop.vn/   Thương mại điện tử 

105. Cty TNHH Quảng cáo và truyền thông 

Bông Sen Việt Nam 
  http://bongsencalender.com   Sản phẩm khác 

106. Công ty Cổ phần đầu tư thương mạ Thiên 

Mộc Phát 
  http://www.phonesoap.vn/   Điện tử điện máy 

107.   Công ty TNHH Giáo dục vẻ đẹp toàn cầu   http://www.justinm.vn/   Salon làm đẹp, mỹ phẩm 

108.   Công ty CP Tín Nhất   http://momart.vn/  
 

Sàn Thương mại điện tử 

http://phonesoap.vn/
http://hongthuytuixach.vn/
http://www.yes24.vn/
https://linkinggolf.com/
http://tekshop.vn/
http://vnticket.vn/
http://bigshop.vn/
http://bongsencalender.com/
http://www.phonesoap.vn/
http://www.justinm.vn/
http://momart.vn/
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109.   Công ty Cổ Phần Cảng Xanh   http://vipgreenport.com.vn/   Phí hải quan, thông quan 

110. 
  Công ty Cổ phần Thương Mại – Dịch vụ 

Phong Vũ 
https://phongvu.vn/ Linh kiện, phần mềm 

111.   Công ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim https://www.nguyenkim.com/ Thiết bị và linh kiện, điện tử, viễn thông 

112. 
  Tổng Công ty Hàng không Việt Nam 

(Vietnam Airline) 
https://www.vietnamairlines.com/ Vé máy bay 

113. 
  Công ty Cổ phần Container Việt Nam- Xí 

nghiệp cảng Vinconship (GreenPort) 
https://eport.greenport.com.vn Phí hải quan, thông quan 

114. 

  Công ty Cổ phần ứng dụng PKH- Liên kết 

với Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM 

(MEDPRO-UMC) 

https://medpro.com.vn/ Đặt lịch khám 

115.   Công ty Cổ phần Vận tải Đường Sắt Hà Nội https://dsvn.vn Vé tàu 

116.   Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế http://www.husc.edu.vn/ Trường đại học 

117. 
  Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐH 

Quốc gia HCM 
https://student.uit.edu.vn/ Trường đại học 

118. Trường Đại học Y dược Cần Thơ http://www.ctump.edu.vn/ Thanh toán học phí 

119. UBND tỉnh Vĩnh Long https://dichvucong.vinhlong.gov.vn   Hành chính công 

http://vipgreenport.com.vn/
https://phongvu.vn/
https://www.nguyenkim.com/
https://www.vietnamairlines.com/
https://eport.greenport.com.vn/
https://medpro.com.vn/
https://dsvn.vn/
http://www.husc.edu.vn/
https://student.uit.edu.vn/
http://www.ctump.edu.vn/
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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120. 
Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu và Phát 

Triển Văn Hóa 
https://bookmedi.vn Nhà sách 

121. 
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ 

Prudential Việt Nam 
https://www.prudential.com.vn Bảo hiểm 

122. 
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động 

(MWG)  

https://www.thegioididong.com/ 

  https://www.dienmayxanh.com/ 
Thiết bị di động và điện tử tiêu dùng 

123. Công ty TNHH Bảo Hiểm Aviva Việt Nam https://ezsubmit.aviva.com.vn Bảo hiểm 

124. 
Công ty TNHH Dịch vụ và Truyền thông 

Ken 
https://www.hoppercar.vn/ Vận tải 

125. Bệnh viện Quận Thủ Đức https://medpro.com.vn/ Bệnh viện 

126. Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 Phần mềm SISAP Giáo dục 

127. Trường Tiểu học Lái Thiêu Phần mềm SISAP Giáo dục 

128. Trường Tiều học Lý Nam Đế Phần mềm SISAP Giáo dục 

129. Trường Tiều học Phan Chu Trinh Phần mềm SISAP Giáo dục 

130. Trường Tiều học Nguyễn Tri Phương Phần mềm SISAP Giáo dục 

https://bookmedi.vn/
https://www.prudential.com.vn/
https://www.thegioididong.com/
https://www.dienmayxanh.com/
https://ezsubmit.aviva.com.vn/
https://www.hoppercar.vn/
https://medpro.com.vn/
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131. Công ty TNHH Hàng Không Tre Việt https://www.bambooairways.com/ 

Vé máy bay, dịch vụ khách hàng thường xuyên 

và trọn gói, dịch vụ bổ trợ (bảo hiểm, chọn ghế, 

khách sạn…) 

132. UBND tỉnh Ninh Thuận http://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/ Dịch vụ công 

https://www.bambooairways.com/
http://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/

